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Mẫu số 01 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống:□) 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên            ; Giảng viên thỉnh giảng  

Ngành: Lịch sử.   Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: NGUYỄN MẠNH HÀ 

2. Ngày tháng năm sinh: 03-05-1956 ; Nam ;  Nữ   Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: 

4. Quê quán (xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố): Tân Phong, Kiến Thuỵ, Hải Phòng 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (số nhà, phố/thôn, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành 

phố):  ố nhà 17 , ng  11, đường 800 , Ngh   Đô, Cầu Gi y,  à Nội 

6. Địa chỉ liên hệ (ghi r , đầy đủ để liên hệ được qu   ưu điện):  ố nhà 17 , ng  11, 

đường 800 , Ngh   Đô, Cầu Gi y,  à Nội 

Điện thoại nhà riêng: 02437560024; Điện thoại di động: 0904153606; E-mail: 

xuanha115@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ qu n): 

Từ tháng, năm: 1977đến năm: 1981, cán bộ nghiên cứu, Học viện Quân sự cao c p 

Từ tháng 5 năm 1981 đến tháng 1 năm: 2012, cán bộ nghiên cứu, Trư ng phòng, T ng 

 iên tập Tạp ch   ịch sử quân sự, Ph  Viện trư ng Viện  ịch sử quân sự Việt N m 

Từ tháng 1 năm 2012 đến tháng 6 năm 2016: Viện trư ng Viện Lịch sử Đảng, Học viện 

Ch nh trị quốc gia Hồ Ch  Minh 

V 

 v 
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Từ tháng 6 năm 2016 đến nay, giảng viên c o c p Viện Lịch sử Đảng 

Chức vụ hiện nay: Giảng viên c o c p  

Chức vụ cao nh t đã qu : Viện trư ng Viện Lịch sử Đảng. 

Cơ qu n công tác hiện nay: Viện Lịch sử Đảng, Học viện Ch nh trị quốc gia Hồ Ch  Minh 

Địa chỉ cơ qu n: số 135, Nguy n Phong   c, Ngh   Tân, Cầu Gi y,  à Nội 

Điện thoại cơ qu n: 02462827080 

Thỉnh giảng tại cơ s  giáo dục đại học (nếu c ): ……………..……………………….…… 

8. Đã nghỉ hưu từ tháng ………………năm ……………..………………………………… 

Nơi làm việc sau khi nghỉ hưu (nếu c ): ……………..…………………………………….. 

Tên cơ s  giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (t nh đến thời điểm hết 

hạn nộp hồ sơ): ……………..……………………………………………………………. 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được c p bằng Đ  ngày 03 tháng 4 năm 1980, số văn bằng: 728052; ngành: Sử; chuyên 

ngành:………………; Nơi c p bằng Đ  (trường, nước): Đại học T ng hợp  à Nội, Việt 

Nam. 

- Được c p bằng Th  ngày … tháng … năm ….; số văn bằng: ………..; ngành: …….…..; 

chuyên ngành: …………………..; Nơi c p bằng Th  (trường, nước): …………………… 

- Được c p bằng T  ngày … tháng … năm ....; số văn bằng: ………..; ngành: ………….; 

chuyên ngành: …………………..; Nơi c p bằng T  (trường, nước): ……………………. 

- Được c p bằng TSKH năm 1997; số văn bằng: 3963; ngành: Quân sự; chuyên ngành: 

………………; Nơi c p bằng T K  (trường, nước): Bộ Giáo dục và Đào tạo 

10. Đã được b  nhiệm/công nhận chức d nh PG  ngày 01 tháng 11 năm 2006, ngành: 

Khoa học quân sự 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư tại  ĐG  cơ s : Học viện Ch nh trị 

quốc gia Hồ Ch  Minh 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức d nh Giáo sư tại  ĐG  ngành, liên ngành:  ịch sử - 

Khảo c  học - Dân tộc học 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: Lịch sử Việt Nam, Lịch sử quân sự, Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt N m, tư tư ng Hồ Ch  Minh 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn (số lượng) 16 NCS bảo vệ thành công luận án T ; 

- Đã hướng dẫn (số lượng) ........................ HVCH/CK2/BSNT bảo vệ thành công luận văn 

ThS/CK2/BSNT (ứng viên chức d nh G  không cần kê kh i nội dung này); 

- Đã hoàn thành đề tài NCK  từ c p cơ s  tr  lên: số lượng 5 đề tài c p Bộ; 
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- Đã công bố (số lượng) khoảng 216 bài báo khoa học và các báo cáo hội thảo các c p   

trong, ngoài nước, trong đ  c  6 bài báo khoa họcvà sách xu t bảntrên tạp ch  quốc tế c  

uy t n; ngoài r  còn c  3 bài đăng trên các tạp ch  quốc tế. 

- Đã được c p (số lượng) ……… bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu  ch; 

- Số lượng sách đã xu t bản 13 trong đ  13 thuộc nhà xu t bản c  uy t n; 

- Số lượng tác phẩm nghệ thuật, thành t ch hu n luyện, thi đ u thể dục, thể th o đạt giải 

thư ng quốc gia, quốc tế: ………………………………………………………………. 

15. Khen thư ng (các huân chương, huy chương, d nh hiệu): uân chương Chiến công 

hạng Nh t,  uân chương Chiến s  vẻ vang hạng Nh t, hạng Nhì, hạng Ba, Huy chương 

Quân kỳ Quyết th ng, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Khoa học và công nghệ, Kỷ niệm 

chương  ảo vệ an ninh T  quốc… 

16. Kỷ luật (hình thức từ khiển trách tr  lên, c p ra quyết định, số quyết định và thời hạn 

hiệu lực của quyết định): Không 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo: oàn thành tốt nhiệm vụ 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên: 

- T ng số năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo: 19 năm. 

- Khai cụ thể  t nh t 06 năm học, trong đ  c  03 năm học cuối liên tục t nh đến ngày hết hạn 

nộp hồ sơ (ứng viên G  chỉ kh i 3 năm cuối liên tục s u khi được công nhận PG ): 

TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã HD 

Sốgiờ chuẩn 

gdtrực tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ chuẩn 

gdtrực tiếp trên 

lớp/số giờ chuẩngd 

quy đổi/số giờ 

chuẩn định mức
(
*

)
 Chính Phụ ĐH 

SĐH, 

CCLLCT 

 

03 năm học cuối 

1 2019-2020 3     235 235/162/320 

2 2020-2021 1     282 285/83/320 

3 2021-2022  1    435 435/45/270 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban hành kèm 

theoQuyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 

số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-BGDĐT ngày 31/5/2012 của 

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. 

- Từ 25/3/2015 đến trước ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT; 

- Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên cơ sở giáo dục đại 

học ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT; định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định của thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học, 

trong đó định mức của giảng viên thỉnh giảng được tính trên cơ sở định mức của giảng viên cơ 

hữu. 

3. Ngoại ngữ: 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-64-2008-qd-bgddt-quy-dinh-che-do-lam-viec-doi-voi-giang-vien-82446.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-36-2010-tt-bgddt-sua-doi-quy-dinh-che-do-lam-viec-giang-vien-115835.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/thong-tu-18-2012-tt-bgddt-che-do-lam-viec-giang-vien-nganh-nghe-thuat-140030.aspx
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 ) Được đào tạo   nước ngoài: 

- Học Đ  ; Tại nước: ………………………….…..; Từ năm ……đến năm ……… 

- Bảo vệ luận văn Th hoặc luận án T   hoặc TSKH ; tại nước: ……….năm…… 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

- Trường Đ  c p bằng tốt nghiệp Đ  ngoại ngữ: ……...Số bằng: ………; năm c p: ……. 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

- Giảng dạy bằng ngoại ngữ:………………………………………………………………... 

- Nơi giảng dạy (cơ s  đào tạo, nước): ……………………….……………………………. 

d) Đối tượng khác ; Di n giải: ……………………...…………………………………. 

3.2. Tiếng  nh (văn bằng, chứng chỉ): Chứng chỉ C  

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNTđã được cấp bằng/có quyết định cấp bằng 

TT 
Họ tên NCS hoặc 

HVCH/CK2/BSNT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào tạo 

Ngày, 

tháng, 

năm được 

cấp 

bằng/có 

quyết 

định cấp 

bằng 

NCS 

HVCH/

CK2/B

SNT 

Chính Phụ 

1 
Nguy n  oàng Nhiên x   x 2004-2006  V Ch nh trị 

quân sự 

2006 

2 
Trương Thị M i  ương x  x  2008-2010 Viện LSQS Việt 

Nam 

2010 

3 
Đỗ Văn Dũng x  x  2009-2011 Viện LSQS Việt 

Nam 

2011 

4 
Trần Thị Thái x   x 2012-2014 Đ  K X  & 

NV  à Nội 

2014 

5 Nguy n Xuân Đài x  x  2013-2015 HV Quốc phòng 2015 

6 
Nguy n Thị Xuân x  x  2013-2015 HVCTQG Hồ 

Ch  Minh 

2015 

7 
Tống Thị Nga x  x  2013-2015 Đ  K X  & 

NV  à Nội 

2015 

8 
Phan Sỹ Phúc x  x  2010-2015 Viện LSQS Việt 

Nam 

2015 

9 
Nguy n Thị Huyền 

Trang 

x  x  2013-2016 HVCTQG Hồ 

Ch  Minh 

2017 

10 
Phạm Thị Thanh Mai x  x  2014-2017 HVCTQG Hồ 

Ch  Minh 

2018 

11 Nguy n Thị Hạnh x  x  2014-2018 Đại học 

K X &NV  à 

2018 
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Nội 

12 
 oàng Thị Th m x  x  2015-2019 HVCTQG Hồ 

Ch  Minh 

2019 

13 
Nguy n Th nh Quý x   x 2014-2018 Đại học  ư 

phạm  à Nội 

2019 

14 
 ê M i Tr ng x  x  2015-2018 Học viện Ch nh 

trị 

2019 

15 
Vũ Thị Hồng Dung x  x  2016-2019 HVCTQG Hồ 

Ch  Minh 

2020 

16 
Nguy n Thị Lợi x   x 2017-2022 Đại học 

KHXH&NVHN 

2021 

Ghi chú: Ứng viên chức danh GS chỉ kê kh i thông tin về hướng dẫn NCS. 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên: 

TT Tên sách 

Loại sách 

(CK, GT, 

TK, HD) 

Nhà xuất 

bản và 

năm xuất 

bản 

Số tác 

giả 
Chủ biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận của cơ sở 

GDĐH (số văn bản 

xác nhận sử dụng 

sách) 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1 

Đội Việt 

N m tuyên 

truyền giải 

ph ng quân 

TK 

Quân đội 

nhân dân, 

2004 

05 
Đồng chủ 

biên 

11-13;267-

344  

506/GXN-VLSQS 

22/6/2022 

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

2 

Đảng Cộng 

sản Việt 

N m lãnh 

đạo cuộc 

kháng chiến 

chống Mỹ, 

cứu nước 

(1954-1975) 

Chuyên khảo 

 ý luận 

Ch nh trị, 

2022 

1 Chủ biên 
Cả cuốn 

sách 

10064-QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

3 

Hồ Ch  Minh 

 ành trình vì 

độc lập dân 

tộc (1911-

1945) 

Chuyên khảo 

Ch nh trị 

quốc gia Sự 

thật, 2022 

2 
Đồng chủ 

biên 
156-330 

10065- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

4 

Quá trình 

hoạch định 

đường lối 

cách mạng 

giải ph ng 

dân tộc của 

Đảng và một 

số bài học 

kinh 

nghiệmlãnh 

đạo chủ yếu 

Chuyên khảo 

 ý luận 

Ch nh trị, 

2022 

1 

 

 

Chủ biên 

Cả cuốn 

sách 

10061- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 
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(1930-1975) 

5 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam lãnh 

đạo kháng 

chiến chống 

thực dân 

Pháp xâm 

lược (1945-

1954) 

Chuyên khảo 

Ch nh trị 

quốc gia Sự 

thật, 2022 

1 

 

 

 

 

Chủ biên 

Cả cuốn 

sách 

10063- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

6 

Ch nh sách 

ch nh trị, 

quân sự của 

Pháp   Việt 

Nam giai  

đoạn 1945-

1954 và 

nguyên nhân 

th t bại 

Chuyên khảo 

 ý luận 

ch nh trị, 

2017 

1 Chủ biên 
Cả cuốn 

sách 

10062- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

7 

 iên niên sự 

kiện Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam, tập 1 

(1930-

9/1945) 

TK 

Ch nh trị 

quốc gia Sự 

thật, 2021 

10 Chủ biên  
10066- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

8 

 iên niên sự 

kiện Lịch sử 

Đảng Cộng 

sản Việt 

Nam, tập 2 

(9/1945-

7/1954) 

TK 

Ch nh trị 

quốc gia Sự 

thật, 2021 

6 Chủ biên  
10066- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

9 

T ng kết 

công tác xây 

dựng Đảng 

và lãnh đạo 

đ u tranh 

trong các nhà 

tù, trại giam 

củ  địch   

miền Nam 

thời kỳ 

chống Mỹ, 

cứu nước 

(1954-1975) 

TK 

Ch nh trị 

quốc gia Sự 

thật, 2022 

5 
Đồng chủ 

biên 
355-456 

10060-QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 

10 

Lịch sử chủ 

quyền Việt 

N m đối với 

hai quần đảo 

 oàng    

Trường Sa 

TK 

Quân đội 

nhân dân, 

2016 

11 Chủ biên 
9-12;381-

386 

10066- QĐ/ VCTQG 

24/6/2022 
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11 

Lịch sử quân 

sự Việt Nam, 

tập 10: Cuộc 

kháng chiến 

chống thực 

dân Pháp 

(1945-1954) 

TK 

Ch nh trị 

quốc gia, 

2014 

3 
Đồng Chủ 

biên 
171-328 

1077- GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

12 

Các đơn vị 

vũ tr ng Tây  

Tiến (1945-

1950) 

TK 

Quân đội 

nhân dân, 

2011 

6 Chủ biên 198-226 506/GXN-VLSQS 

Trong đ :Số lượng (ghi r  các số TT) sách chuyên khảo do nhà xu t bản c  uy t n xu t 

bản và chương sách do nhà xu t bản c  uy t n trên thế giới xu t bản, mà ứng viên là chủ 

biên sau PGS/TS: [ ],…………………………………………………………………… 

Lưu ý: 

- Chỉ kê kh i các sách được phép xu t bản (Gi y phép X /Quyết định xu t bản/số xu t bản), nộp 

lưu chiểu, ISBN (nếu c )). 

- Các chữ viết t t: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách th m khảo;  D: sách 

hướng dẫn; phần ứng viên biên soạn cần ghi r  từ tr ng…. đến tr ng…… (v  dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu: 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ 

(CT, ĐT...) 

CN/PCN/TK 
Mã số và cấp 

quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian nghiệm 

thu (ngày, tháng, 

năm)/Xếp loại KQ 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1      

2      

…      

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1 

T ng kết công tác xây 

dựng Đảng và lãnh 

đạo đ u tranh trong 

các nhà tù, tr ị giam 

của địch   miền Nam 

thời kỳ chống Mỹ cứu 

nước (1954-1975) 

 

Ph  Chủ 

nhiệm 

thường trực. 

Đề tài   n    

thư gi o nhiệm 

vụ. Quyết định 

số 1501-

QĐ/ TCTW 

ngày 23/4/2012 

2012-2018 12/10/2018, Đạt 

 

2 

Nghiên cứu, tu chỉnh, 

b  sung Lịch sử biên 

niên Đảng Cộng sản 

Việt Nam thời kỳ 

1911-1954 

 

Chủ nhiệm 

 TĐ.13-01, Đề 

tài c p bộ trọng 

điểm. Quyết định 

số 2389/QĐ-

HVCT-HCQG 

ngày 26/6/2013 

6/2013-

12/2014 

26/6/2015, Khá 

3 

Nghiên cứu, b  sung, 

nâng c o ch t lượng 

bản thảo Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

Chủ nhiệm Đề tài c p bộ 

trọng điểm. 

Quyết định số 

898/QĐ-

1/2015-

12/2018 

12/1/2021, Đạt 
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tập II (1954-1975) và 

tập III (1975-2011); 

 iên soạn  iên niên 

Lịch sử Đảng tập II và 

tập III” 

 VCTQG ngày 

5/3/2015 

4 

Đề án Triển kh i sưu 

tầm, dịch và xu t bản 

99 bài báo của Nguy n 

Ái Quốc đăng trên báo 

Nhân đạo 

( ’ um nité), Pháp 

Chủ nhiệm Đề tài c p bộ. 

Quyết định số 

1549/QĐ-

HVCTQG ngày 

31/3/2016 

1/2016-

12/2016 

10/3/2017, Đạt 

5 

Nghiên cứu, biên soạn 

bộ Lịch sử Việt Nam. 

Tập XXII- Lịch sử 

Việt Nam (1965-1975) 

Đồng chủ 

biên 

Đề án K XH 

c p quốc gia 

2015-2021 5/10/2021, Đạt 

- Các chữ viết t t: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Ph  chủ nhiệm; 

TK: Thư ký. 

7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo kho  học, báo cáo kho  

học, sáng chế/giải pháp hữu  ch, giải thư ng quốc gia/quốc tế): 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố: 

TT 
Tên bài báo/báo cáo 

KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính 

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại 

Tạp 

chí 

quốc 

tế uy 

tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, 

Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm công 

bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

TẠP CHÍ LỊCH SỬ QUÂN SỰ 

1 

Đại đội độc lập với 

việc gây dựng và phát 

triển chiến tranh du 

k ch 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

15; 13-18 3/1987 

2 

Từ Hiệp định sơ bộ, 

Hội nghị trù bị, Tạm 

ước… đến chiến 

tranh 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

3; 13-18 5,6/1992 

3 

Liên khu III với hai 

mặt trận giáp công 

trong chiến dịch  ò  

 ình 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

6; 41-45 11,12/1992 

4 
Pháp tr  lại Đông 

Dương như thế nào? 
1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  5; 42-46 

9,10/1995 
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5 

Về sự b t đồng giữa 

Cao ủy với T ng chỉ 

huy quân Pháp trong 

chiến tr nh Đông 

Dương (1945-1954) 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  1;34-36 

1,2/1996 

6 
Vài suy ngh  về nhân 

chứng lịch sử 
1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  4; 63-64 

7,8/1998 

7 

Công tác t ng kết-

biên soạn lịch sử 

quân sự đị  phương   

 ình Thuận một kinh 

nghiệm tốt 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  5; 59-61 

9,10/1998 

8 

Đư  kho  học Lịch sử 

quân sự phát triển lên 

một bước mới, toàn 

diện 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

3; 11-13 5,6/1999 

9 
Một cú nhảy vào địa 

ngục 
2 X 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  

3; 59-62 5,6/1999 

10 

 àn về khoảng trống 

quyền lực trong Cách 

mạng Tháng Tám 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

4; 1-5 7,8/2000 

11 

Những b  sung mới  

về đội Việt Nam 

tuyên truyền giải 

ph ng quân 

03 X 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

6; 1-5 11,12/2000 

12 
Đại hội đẩy  mạnh 

kháng chiến 
1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  

1; 14-16 1,2/2001 

13 

M y kỷ niệm về 

Trung tướng Giáo sư 

Tiến s   oàng 

Phương 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

6; 25-28 11,12/2001 

14 

Theo d u chân những 

chiến s  Đội Việt 

N m Tuyên truyền 

Giải ph ng quân 

03 X 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

6; 72-76 11,12/2001 

15 

Theo d u chân những 

chiến s  Đội Việt 

N m Tuyên truyền 

Giải ph ng quân 

03 X 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

1; 72-75 1,2/2002 

16 

Theo d u chân những 

chiến s  Đội Việt 

N m Tuyên truyền 

Giải ph ng quân 

03 X 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

2; 74-77 3,4/2002 

17 
Nhìn lại quá trình 

tham chiến củ  quân 

Mỹ trong chiến tranh 

1  
Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  
2; 14-18 3,4/2003 
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Việt Nam 

18 

Về việc thông qu  

bản thảo công trình 

lịch sử quân sự 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

4; 66-69 7,8/2003 

19 

Canh bạc Điện  iên 

Phủ và kế hoạch An-

ba-tơ-rốt 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

5; 15-17 9,10/2003 

20 
Một nhận thức chung 

về sự kiện lịch sử 
1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  

3; 37-39 5/2004 

21 

Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945, tr o 

đ i thêm về khái 

niệm kh i ngh   và 

cách mạng 

1  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

8; 1-5 8/2004 

22 

Một số v n đề liên 

qu n đến Trung đoàn 

209 trong chiến dịch 

Điện  iên Phủ 

02 

 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

9; 49-52 9/2004 

23 

Một số v n đề liên 

qu n đến Trung đoàn 

209 trong chiến dịch 

Điện  iên Phủ 

02 

 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

10; 48-51 10/2004 

24 

Một số v n đề liên 

quan đến Trung đoàn 

209 trong chiến dịch 

Điện  iên Phủ 

02 

 

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

11; 49-52 11/2004 

25 

Một số v n đề liên 

qu n đến Trung đoàn 

209 trong chiến dịch 

Điện  iên Phủ 

02  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

1; 46-49 1/2005 

26 

Tác động củ  nhân tố 

khách qu n trong 

cuộc vận động giải 

ph ng dân tộc của 

Việt Nam 

01  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 

  

4; 35-39 8/2005 

27 
Sự thật về sự kiện 

vịnh B c Bộ 
01  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  

2; 8-11 2/2006 

28 
Sự thật về sự kiện 

vịnh B c Bộ 
01  

Tạp ch  Lịch sử Quân sự 
  

3; 16-19 3/2006 

TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG, TẠP CHÍ CỘNG SẢN, NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ, QUỐC PHÕNG 

TOÀN DÂN 

29 
Pháp với giải pháp 

Bảo Đại 
1  Tạp ch  Lịch sử Đảng   6; 29-33 6/1995 

30 Chiến th ng Việt 

B c, th ng lợi c  ý 
1  Tạp ch  Lịch sử Đảng   11; 22-24 11/1997 
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ngh   chiến lược 

trong gi i đoạn đầu 

cuộc kháng chiến 

chống Pháp 

31 

Sự thật về việc đầu 

hàng củ  ch nh phủ 

Dương Văn Minh 

ngày 30-4-1975 

1  Tạp ch  Cộng sản   

8; 70-75 4-2005 

32 

 àn thêm về v n đề 

thời cơ trong cuộc 

T ng kh i ngh   

Tháng Tám năm 1945 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

  

8; 24-28 8-2005 

33 

 àn thêm về đặc 

điểm của cuộc T ng 

kh i ngh   Tháng 

Tám năm 1945 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

  

16; 19-22 8-2006 

34 

Công thức “Đại đội 

độc lập, tiểu đoàn tập 

trung” 

1  Nghiên cứu Lịch sử   

5; 15-18 (IX-

X)/1997 

35 

Về nguyên nhân n  ra 

cuộc chiến tranh 

Đông Dương (1945-

1954) 

  
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

8+9; 133-

138 

8,9/1995 

36 

Xây dựng, củng cố 

ch nh quyền Nhà 

nước Dân chủ nhân 

dân s u Cách mạng 

Tháng Tám 

  
Tạp ch Quốc phòng toàn 

dân 
  

8; 73-75 8/1996 

BÀI VIẾT HỘI THẢO QUỐC GIA, QUỐC TẾ 

37 

Việt Nam những cơ 

hội hoà bình và chiến 

tranh, Hội thảo khoa 

học quốc tế: Việt 

Nam trong thế kỷ 

XX, t  chức tại  à 

Nội, 9/2000 

1  

Trung tâm K X  và NV 

quốc gi ; Đại học quốc gia 

 à Nội 

  

81 9/2000 

38 

Hồ Ch  Minh 

Thought on 

revolution for 

colonial liberation 

1  
Bộ Quốc phòng, Viện Lịch 

sử quân sự Việt Nam 
  

54-94 2002 

39 

Điện Biên Phủ- Sự 

lựa chọn định mệnh 

của thực dân Pháp, 

Hội thảo khoa học 

quốc tế: 50 năm chiến 

th ng Điện  iên Phủ 

và sự nghiệp đ i mới 

1  

Viện Khoa học xã hội Việt 

N m và U ND tỉnh Điện 

 iên 

  

308-321 2004 
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phát triển đ t nước 

40 

Sự phối hợp giúp đỡ 

và hợp tác quân sự 

Việt Nam - Trung 

Quốc, Hội thảo khoa 

học quốc tế: Việt 

Nam – Trung Quốc 

tăng cường hợp tác, 

cùng nh u phát triển, 

hướng tới tương l i, 

t  chức tại  à Nội 

1  
Viện Khoa học xã hội Việt 

Nam 
  

1-10 1/2005 

41 

Điện  iên Phủ - 

Động lực của mối 

quan hệ Việt - Pháp, 

Hội thảo khoa học 

quốc tế: Điện  iên 

Phủ từ g c nhìn của 

các nhà kho  học 

Việt – Pháp, t  chức 

tại  à Nội 

1  

Đại học Quốc gi   à Nội, 

Trường Đại học K X  và 

NV, Nxb Ch nh trị quốc 

gia xu t bản. 

  

499-505 2005 

42 

Quá trình chỉ đạo 

chiến lược cách mạng 

miền Nam  thời kỳ 

1968-1975, Hội thảo 

khoa học quốc gia: 

Việt Nam trong tiến 

trình thống nh t đ t 

nước, đ i mới và hội 

nhập, t  chức tại  à 

Nội 

1  
Trường Đại học K X  và 

NV –Đại học Quốc gia HN 
  

126-135 2005 

43 

Cuộc chiến trong 

lòng nước Mỹ, Hội 

thảo khoa học quốc 

gi : Đại th ng mù  

Xuân năm 1975  ản 

l nh và tr  tuệ Việt 

Nam 

1  

Bộ Quốc phòng,   n Tư 

tư ng Văn hoá Trung 

ương, Thành uỷ Thành phố 

Hồ Ch  Minh, Nxb Quân 

đội nhân dân xu t bản 

  

805-815 2006 

44 

Chủ động tiến công 

địch tại đô thị B c v  

tuyến 16 m  đầu toàn 

quốc khánng chiến - 

quyết tâm cách mạng 

và kho  học, Hội thảo 

khoa học quốc gia: 60 

năm toàn quốc kháng 

chiến ký ức lịch sử và 

bài học kinh nghiệm 

xây dựng, bảo vệ T  

quốc 

1  

Bộ Quốc phòng, Viện 

KHXH Việt Nam, NXB 

Quân đội nhân dân xu t 

bản 

  

349-357 2006 
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CÁC SÁCH CHUYÊN KHẢO, THAM KHẢO 

45 

Lịch sử kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

1945-1954, tập I 

19  Nxb Quân đội nhân dân   

351-531 1994 

46 

Lịch sử kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

1945-1954, tập II 

19  Nxb Quân đội nhân dân   

183-254 1994 

47 

Chúng tôi đánh giặc 

như thế đ y (chuyện 

kể trên th o trường) 

Nhiều 

tác 

giả 

 Nxb Quân đội nhân dân   

16-20 2000 

48 

Lịch sử kháng chiến 

chống Pháp Khu Tả 

ngạn sông  ồng 

(1945-1955) 

4  Nxb Ch nh trị quốc gia   

210-330 2001 

49 

Lịch sử cuộc kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp 1945-1954, tập 

I: Chuẩn bị toàn quốc 

kháng chiến 

5  Nxb Quân đội nhân dân   

230-271 2001 

50 
Sự nghiệp tư tư ng 

quân sự Hồ Ch  Minh 
8  Nxb Quân đội nhân dân   

191-215 2002 

51 

Lịch sử cuộc kháng 

chiến chống thực dân 

Pháp 1945-1954, tập 

II: Toàn quốc kháng 

chiến 

7  Nxb Quân đội nhân dân   

78-125 2005 

52 

Lịch sử Trung đoàn 

36 B c B c (1946-

2006) 

5  Nxb Quân đội nhân dân   

201-270 2005 

BÀI IN TRONG KỶ YẾU HỘI THẢO ĐÃ XUẤT BẢN 

53 

Tại s o Pháp chọn 

Điện  iên Phủ 
1  

Chiến th ng Điện  iên 

Phủ, sức mạnh dân tộc và 

tầm v c thời đại. 

Nxb Quân đội nhân dân 

  

234-238 1994 

54 

Cuộc chiến đ u 60 

ngày    à Nội- M  

đầu bước th t bại của 

chiến lược đánh 

nhanh th ng nhanh 

của thực dân Pháp 

1  

 à Nội m  đầu kháng 

chiến toàn quốc tầm v c và 

ý ngh  . 

Nxb Quân đội nhân dân 

  

365-373 1996 

55 

Bước leo thang chiến 

tranh cao nh t và th t 

bại nặng nề nh t của 

Mỹ 

1  

Chiến th ng B52, Nxb 

Quân đội nhân dân 

 

 

272-276 1997 

56 Th ng lợi chiến lược 1  Cuộc T ng tiến công và   354-361 1998 
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Tết Mậu Thân 1968 n i dậy Mậu Thân – 1968, 

Nxb Quân đội nhân dân 

57 

Tây   c – Điện  iên 

Phủ với to n t nh của 

Pháp trong cuộc 

chiến tr nh Đông 

Dương lần thứ nh t 

(1945-1954) 

1  

Quân và dân Tây   c với 

chiến th ng Điện  iên 

Phủ, Nxb Quân đội nhân 

dân 

  

337-347 1999 

58 

Những nét n i bật và 

đặc s c trong phát 

triển lực lượng của 

đội du k ch    Tơ 

trước Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 

1  

Đội Du k ch    Tơ nhớ lại 

và suy ngh , Nxb Ch nh trị 

quốc gia 

  

482-491 2000 

59 

M  Đường 20 Quyết 

th ng- một sáng tạo 

c  ý ngh   chiến lược 1  

Mặt trận gi o thông vận tải 

trên đị  bàn Quân khu 4 

trong kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước, Nxb Quân 

đội nhân dân 

  

448-456 2001 

60 

Trận chiến qu nh các 

căn cứ quân sự Mỹ 

trên chiến trường 

Khu V trong nhìn 

nhận của một số tác 

giả Mỹ 

02 X 

Vành đ i diệt Mỹ trên 

chiến trường Khu V một 

sáng tạo của chiến tranh 

nhân dân Việt Nam, Nxb 

Quân đội nhân dân 

  

584-592 2002 

61 

Vị tướng c n trường 

và giàu lòng nhân ái 1  

Kỷ niệm sâu s c về công 

tác th m mưu chiến lược, 

Nxb Quân đội nhân dân 

  

77-86 2003 

62 

Chiến trận qu nh các 

căn cứ quân Mỹ   

miền N m qu  sách 

báo nước ngoài 

02 X 

Miền Đông N m  ộ và 

cực Nam Trung Bộ trong 

chiến tranh giải ph ng, 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  

642-653 2004 

63 

Truyền thống và kinh 

nghiệm kh i nguồn 

từ Đội Việt Nam 

tuyên truyền giải 

ph ng quân 

1  

Quân đội nhân dân Việt 

Nam với sự nghiệp đ i 

mới xây dựng và bảo vệ 

T  quốc, Nxb Quân đội 

nhân dân 

  

644-655 2004 

64 

Cần một cái nhìn 

đúng đ n về di t ch 

lịch sử 

1  

Về di t ch thời đại Hồ Ch  

Minh trong Khu   thành 

c  Thăng  ong  à Nội 

  

95-101 2004 

65 

Về tư tư ng chỉ đạo 

và phương châm tác 

chiến chiến dịch, 

chiến lược trong giai 

đoạn kết thúc cuộc 

kháng chiến chống 

thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ 

1  

Việt Nam những chặng 

đường lịch sử 1954-

1975;1975-2005, Nxb 

Giáo dục 

  

49-55 2005 
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66 

Đặc điểm về t  chức 

và hoạt động củ  các 

cơ qu n, viện nghiên 

cứu khoa học công 

nghệ củ  quân đội 

hiện nay 

1  

Nâng c o ch t lượng công 

tác Đảng, công tác ch nh 

trị   các cơ qu n, viện 

nghiên cứu khoa học công 

nghệ củ  quân đội hiện 

n y, Nxb Quân đội nhân 

dân 

  

20-26 2005 

67 

Về t nh thần tốc, táo 

bạo trong chỉ đạo 

chiến lược củ  Đảng 

  gi i đoạn cuối cuộc 

kháng chiến chống 

Mỹ, cứu nước 

1  

30 năm giải ph ng hoàn 

toàn miền Nam, thống nh t 

đ t nước, Nxb  ý luận 

ch nh trị 

  

331-338 2005 

68 

Cuộc chiến đ u   mặt 

trận Nh  Tr ng-

Khánh  ò  g p phần 

làm phong phú thêm 

kinh nghiệm chiến 

đ u   các đô thị hồi 

đầu kháng chiến toàn 

quốc 

1  

Mặt trận Nh  Tr ng-Khánh 

 ò  N m Trung  ộ hồi 

đầu kháng chiến chống 

thực dân Pháp (1945-

1947), Nxb Quân đội nhân 

dân 

  

337-356 2005 

69 

Từ tác chiến du k ch 

đến tác chiến tập 

trung, bước phát triển 

về chỉ đạo tác chiến 

chiến lược của Bộ 

T ng th m mưu trong 

cuộc kháng chiến 

chống Pháp 

1  

Bộ T ng th m mưu 60 

năm xây dựng chiến đ u 

và trư ng thành, Nxb 

Quân đội nhân dân 
  

513-524 2006 

70 

 ự chuẩn bị củ  Đảng 

về đường lối kháng 

chiến và cách đánh   

đô thị trong Toàn 

quốc kháng chiến 

1  

Nhìn lại 60 năm Ngày 

Toàn quốc kháng chiến 

những bài học kinh 

nghiệm, Nxb Văn hoá-

Thông tin 

  

38-47 2006 

II SAU KHI ĐƯỢC CÔNG NHẬN PGS/TS 

BÀI VÀ SÁCH QUỐC TẾ 

1 

The Paris Peace 

Talks: The Double 

 t nd rd “C rrot  nd 

 tick” Policy of 

Nixon and Kissinger 

1  

Vietnam, 1968-1976 La 

sortie de guerre 

Exiting a War 

P.I.E. Peter LangÉdition 

scientifiques 

internationales Bruxelles.  

ISBN 978-90-5201-744-0 

 ách 

ISBN 
 

125-136 2011 

2 

Vietnam – US 

Relation (1954-

1975): viewpoints 

from Vietnam 

1  

The Cold War in Southeast 

Asia: Local Sources and 

Perspectives. 

Venue: Nanyang 

Hội 

thảo 

quốc tế 

 

 4/2014 
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Technological University, 

School of Humanities & 

Social Sciences, 14 

Nanyang Drive, Singapore 

637332 

3 

Chin ’s milit ry help 

to Vietnam in the 

Vietnam war (1954-

1975) 

1  

Relations between China 

and its neighboring 

Countries during the Cold 

War - Archives and 

Documentation 

Shanghai 

Hội 

thảo 

quốc tế 

 

 12/2014 

4 

From president 

Nguyen V n Thieu’s 

decision to withdraw 

from the Central 

Highlands to the fall 

of the Republic of 

Vietnam in 1975 

1  
Russian Journal of 

Vietnamese Studies 

 Web 

of 

Science  

ISI 

 

Series 2, 

No.3, 

P.46-56 

9/2020 

5 

Early identification 

and understanding the 

opponent of combat – 

an important factor to 

win the Vietnam war 

1  
Journal of Positive School 

Psychology 
Scopus  

Vol.6 

No.2; 

3497-

3506 

2/2022 

6 

On the Issue of 

Withdrawing Foreign 

Troops from South 

Vietnam during the 

Paris Negotiations 

(1968-1973) 

1  
International Journal of 

Special Education 
Scopus  

Vol.37 

No.3 

3/2022 

7 

The Process of 

Establishing Vietnam 

– Soviet Union 

Diplomatic Relation 

in 1950: A View 

from Vietnam 

1  
Journal of Positive School 

Psychology 
Scopus  

Vol.6 

No.3; 

5838-

5848 

3/2022 

8 

Basic Contents of 

Vietnam – China 

Relation in the Period 

of 1945-1975 

1  

International Journal of 

Social Science And 

Human Research 

ISSN: 

2644-

0695 

 

Vol.5 

Issue 4; 

1223-

1229 

4/2022 

9 
 o Chi Minh’s ro d 

to national salvation 
1  

LAMBERT Academic 

Publishing 

ISBN: 

978-

620-4-

95449-

3 

 

1-121 2022 

10 

The democratic 

republic of Vietnam 

delegation with 

Geneva conference in 

1  

International Journal of 

Research and Innovation in 

Social Science (IJRISS) 

ISSN 

2454-

6186 

 

Vol. VI, 

Issue IV; 

61-67 

2022 
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1954 

11 

The 1968 General 

Offensive and 

Uprising with the 

Vietnam War 

1  
Social Science learning 

Education Journal 

ISSN: 

2456-

2408 

 

Vol-07, 

Issue-06; 

103-112 

2022 

BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM 

12 

V n đề thời cơ trong 

qú  trình đ u tranh 

thống nh t đ t nước 

(1954-1975) 

1  

National-building and 

nationnal unification in 

Vietnam and Germany, 

CA.1500-2000: 

Acomparative approoach 

Rosa-Luxembur-Stiftung, 

Universitat Greifswald 

  38-48 11/2009 

13 

Phương châm chỉ đạo 

chiến lược củ  Đảng 

trong chiến cuộc 

Đông –Xuân 1953-

1954 và chiến dịch 

Điện  iên Phủ 

  

Chiến th ng Điện  iên 

Phủ sức mạnh Việt N m 

và tầm v c thời đại 

Viện  àn lâm K X  Việt 

Nam 

  22-49 5/2014 

14 

The role of general 

Vo Nguyen Giap in 

Dien Bien Phu 

campaign 

  

From Dien Bien Phu to 

Geneva accords: an 

international perspective 

VNU University of Social 

Sciences and Humanities, 

Hanoi; Embassy of France 

in Vietnam 

  8-9 5/2014 

15 

The ASEAN 

community and the 

role of Vietnam 

  

Development cooperation 

between VIETNAM – 

ASEAN and 

RUSSIANFEDERATION 

reality and prospects 

Ho Chi Minh National 

Academy of Politics 

Publishing house of 

Political Theory 

  

112-120 2015 

16 

Nâng c o phẩm ch t, 

năng lực củ  cán bộ, 

Đảng viên – Quan 

điểm và thực ti n của 

Đại hội XII Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

  

Viện  àn lâm K X VN, 

Viện Nghiên cứu Trung 

Quốc Đại sứ quán Trung 

Quốc tại Việt Nam 

Hội thảo quốc tế: Xây 

dựng Đảng, quản lý đ t 

nước   Việt N m và Trung 

Quốc thời kỳ mới 

  78-79 9/2017 

TẠP CHÍ LỊCH SỬ ĐẢNG, ISSN: 0936-8477 

17 Một số đặc điểm về 

sự thành lập Quân đội 
1  Tạp ch  Lịch sử Đảng   12; 3-7 12/2008 
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nhân dân Việt Nam 

18 

Điện  iên Phủ th ng 

lợi của quyết tâm, kỳ 

công và sáng tạo 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

6; 3-8 6/2009 

19 

Từ tiến công Quảng 

Trị đến Hội nghị Pari: 

hai trận tuyến – một 

mục tiêu chiến lược 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

4; 8-13 4/2012 

20 

Nửa thế kỷ hoạt 

động, trư ng thành 

của Viện Lịch sử 

Đảng - thành tựu và 

kinh nghiệm 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

5; 7-12 5/2012 

21 

Đảng lãnh đạo phối 

hợp quân sự và ngoại 

gi o trước và trong 

chiến dịch phòng 

không 12 ngày đêm 

cuối năm 1972 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

12; 3-9 12/2012 

22 

 ản l nh, tr  tuệ Việt 

N m trong đại th ng 

mù  xuân 1975 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

4; 3-7 4/2013 

23 

Quá trình xây dựng 

kế hoạch và chỉ đạo 

T ng tiến công và n i 

dậy mù  xuân 1975 

củ  Đảng 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

4; 3-5 4/2014 

24 

V i trò củ  Đại tướng 

V  Nguyên Giáp 

trong chiến dịch Điện 

 iên Phủ 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

5; 8-12 5/2014 

25 

 ự kiện đánh th ng 

trận đầu trong chống 

chiến tr nh phá hoại 

củ  đế quốc Mỹ   

miền   c, ngày 5-8-

1964 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

8; 56-59 8/2014 

26 

Sự giúp đỡ về quân 

sự của Trung Quốc 

cho Việt Nam (1954-

1975) 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

54-57 4/2015 

27 

 ợp tác Việt N m- 

 o  Kỳ trước và 

trong T ng kh i 

ngh   Tháng Tám 

1945 

2 X 

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

9: 73-79 9-2015 

28 Thêm một tư liệu về 1  Tạp ch  Lịch sử Đảng   3; 53-55 3-2017 
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hoạt động củ  chiến 

s  cộng sản quốc tế 

Nguy n Ái Quốc 

29 

Một số thông tin về 

  i Te k (người Việt 

N m) là T ng    thư 

Đảng Cộng sản Mã 

Lai 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  

8; 63-68 8-2017 

30 

Ý ngh a lịch sử cuộc 

đ u tranh củ  các 

chiến s  cách mạng 

trong các nhà tù, trại 

giam củ  địch   miền 

Nam thời kỳ chống 

Mỹ, cứu nước 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  10; 20-22 10/2017 

31 

Ý ngh   lịch sử của 

chiến th ng “ à Nội-

Điện  iên Phủ trên 

không” (12-1972) 

1  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  12; 18-22 12/2017 

32 

Về cuộc chiến tranh 

bảo vệ T  quốc   

biên giới ph   Tây 

Nam  (4/1977-

1/1979) 

2 X 

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  11; 3-12 11/2018 

33 

Tuyến vận tải quân 

sự chiến lược Trường 

 ơn - hoạt động và 

một số đặc điểm 

02 X 

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  7; 12-18 7/2019 

34 

Tr o đ i thêm về một 

số v n đề liên qu n 

Hội nghị Giơnevơ 

năm 1954 

02 X 

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  10; 82-88 10/2019 

35 

Tìm hiểu quyết định 

rút bỏ Tây Nguyên 

của Nguy n Văn 

Thiệu dẫn đến sự sụp 

đ  của chế độ  ài 

Gòn năm 1975 

02 X 

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  4; 88-94 4/2020 

36 

M y kỷ niệm về nghề 

viết sử với T ng    

thư  ê Khả Phiêu 

01  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

   8/2020 

37 

Từ b  mật ra hoạt 

động công kh i nét 

độc đáo trong lịch sử 

củ  Đảng 

01  

Tạp ch  Lịch sử Đảng 

  4; 81-87 4/2021 

38 Tầm nhìn chiến lược 

của Trung ương Đảng 
1  Tạp ch  Lịch sử Đảng    11/2021 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 20 

và  ồ Ch  Minh 

trong việc chọn 

Tuyên Qu ng cách 

mạng, nơi đứng chân 

củ  cơ qu n lãnh đạo 

kháng chiến 

TẠP CHÍ CỘNG SẢN 

39 

Chủ tịch Hồ Ch  

Minh xác định đường 

lối kháng chiến qua 

văn kiện “Công việc 

khẩn c p bây giờ” 

1  Tạp ch  Cộng sản  

 24; 22-26 12/2006 

40 

 ài học củ  Cách 

mạng Tháng Tám 

năm 1945 với công 

cuộc đ i mới 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

 

 814; 27-

31 

8/2010 

41 

Ý ngh   và những bài 

học kinh nghiệm chủ 

yếu củ  Cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

 

 827; 54-

57 

9/2011 

42 

Chiến dịch tập k ch 

đường không cuối 

năm 1972 qu  đánh 

giá củ  nước ngoài 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

 

 842; 107-

111 

12/2012 

43 

Cách mạng Tháng 

Mười Ng  với công 

cuộc đ i mới   nước 

t  hiện n y 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

 

 865; 61-

65 

11/2014 

44 
Ý ngh   thời đại củ  

Tuyên ngôn Độc lập 
2 X 

Tạp ch  Cộng sản 
 

 104; 20-

22 

8/2015 

45 

Cuộc kháng chiến 

chống Mỹ, cứu nước: 

Th ng lợi củ  sự kết 

hợp sức mạnh dân tộc 

với sức mạnh thời đại 

2 X 

Tạp ch  Cộng sản 

 

 112; 53-

56 

4/2016 

46 

 ài học về Đảng lãnh 

đạo tranh thủ thời cơ 

trog cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 

và vận dụng vào công 

cuộc đ i mới hôm 

nay 

1  

Tạp ch  Cộng sản 

 

 

950; 58-

63 
9/2020 

47 
Vị Đại tướng huyền 

thoại 
1  

Tạp ch  Cộng sản 
 

 Bản điện 

tử 
8/2021 

TẠP CHÍ LỊCH SỬ QUÂN SỰ 

48 Nhìn lại kết quả Hội 1  Tạp ch  Lịch sử quân sự   187; 6-10 7/2007 
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nghị Giơnevơ 1954 

49 

Về một bức thư của 

Chủ tịch Hồ Ch  

Minh gửi T ng thống 

Mỹ Harry Truman (1-

1946) 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

230; 32-

34 

2/2011 

50 

M y v n đề về công 

tác t  chức Hội thảo 

khoa học   Viện Lịch 

sử quân sự Việt Nam 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

233; 78-

80 

5/2011 

51 

Quỹ tư ng niệm cựu 

chiến binh Mỹ trong 

chiến tranhViệt Nam 

và bức tường Đá Đen 

  O sinhtơn 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

238; 53-

54 

10/2011 

52 

Hầm chỉ huy tác 

chiến Bộ T ng tham 

mưu 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

240; 65-

66 

12/2011 

53 

Đôi điều suy ngh  về 

chuyên mục “Tr o 

đ i nghiệp vụ” trên 

Tạp ch   ịch sử quân 

sự 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

247; 42-

45 

7/2012 

54 

M y điều đặc biệt và 

những  n tượng về 

Tạp ch   ịch sử quân 

sự 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

249; 85-

88 

9/2012 

55 

C  phải Việt N m 

thu  về quân sự và 

ngoại gi o trong năm 

1972 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

257; 67-

73 

5/2013 

56 

 iệu Việt N m c  thể 

tránh được cuộc ném 

bom bằng máy b y 

 -52 củ  Mỹ cuối 

năm 1972 không 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

258; 62-

68 

6/2013 

57 
Kỷ niệm về b  lần 

gặp Đại tướng 
1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 
  

262; 72-

77 

10/2013 

58 
 àn thêm về kết quả 

 ội nghị Giơ ne vơ 
1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 
  

272;1-65 8/2014 

59 

 àn thêm về ứng xử 

củ  Trung ương Đảng 

và Chủ tịch  ồ Ch  

Minh đối với quân 

Trung Hoa Dân quốc 

những năm 1945-

1946 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

277; 67-

72 

1/2015 
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60 

M y suy ngh  về sự 

lãnh đạo, chỉ đạo củ  

Đảng trong cuộc 

T ng tiến công và n i 

dậy mù  xuân năm 

1975 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

280; 11-

17 

4/2015 

61 

 áo Th nh niên- Tờ 

báo kh i nguồn củ  

 áo ch  cách mạng 

Việt N m 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

282; 7-11 6/2015 

62 

 ơ thảo lần thứ nh t 

 uận cương về v n 

đề dân tộc và v n đề 

thuộc đị  củ  V.I. ê 

nin với sự lự  chọn 

con đường cách mạng 

củ  Nguy n Ái Quốc 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

289; 62-

68 

1/2016 

63 

Cống hiến củ  đồng 

ch   ê Duẩn với viêc 

hình thành đường lối 

cách mạng Việt Nam 

  miền Nam 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

296; 18-

26 

8/2016 

64 

 ời kêu gọi Toàn 

quốc kháng chiến củ  

Chủ tịch  ồ Ch  

Minh – Một vài cảm 

nhận 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

299; 23-

26 

11/2016 

65 

G p phần tìm hiểu lý 

do đến tháng 1-1950 

 iên Xô mới công 

nhận Ch nh phủ Việt 

N m Dân chủ cộng 

hò  

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

302; 68-

73 

2/2017 

66 

Đôi điều suy ngh  về 

chuyên mục “ ử  lại 

cho đúng – bàn thêm 

cho r ” 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  

308; 48-

51 

9/2017 

67 

 àn thêm về yếu tố 

b t ngờ trong cuộc 

tiến công Thu Đông 

1947 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  
309; 83-

87 
9/2017 

68 

 àn thêm về lý do 

T ng thống Mỹ 

Nixon quyết định 

ném bom  à Nội 

bằng máy b y  .52 

02 X 

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  
312; 69-

73 
12/2017 

69 T ng thống Mỹ 

Johnson với chiến 
1  Tạp ch  Lịch sử quân sự    1/2018 
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tranh Việt N m và 

năm Mậu Thân 1968 

70 

M y suy ngh  về 

cuốn Nhật ký Đệ nhị 

Trung đội Cứu quốc 

quân 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

   3/2019 

71 

 

Chủ tịch Hồ Ch  

Minh với việc ký h i 

hiệp định quốc tế đầu 

tiên của Việt Nam 

năm 1946 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  
351; 108-

112 
3/2021 

72 

M y suy ngh  về hoạt 

động nghiên cứu, 

niên soạn lịch sử 

quân sự 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  
353; 131-

133 
5/2021 

73 

Nhớ một đồng 

nghiệp, một lãnh đạo 

trách nhiệm, tận tâm- 

Một người  nh khiêm 

nhường, chu đáo 

1  

Tạp ch  Lịch sử quân sự 

  
354; 92-

97 
6/2021 

74 

M y kỷ niệm với Đại 

tướng Phùng Qu ng 

Thanh 

1  Tạp ch  Lịch sử quân sự   
357; 89-

92 
9/2021 

TẠP CHÍ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ, CÁC TẠP CHÍ KHÁC 

75 

Quan hệ đặc biệt Việt 

–  ào về quân sự 

trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

và đế quốc Mỹ  

(1945-1975) 

1  Tạp ch  Lý luận chính trị   

9; 68-72 9/2012 

76 

 ọc viện với nhiệm 

vụ nghiên cứu, đào 

tạo, tuyên truyền và 

chỉ đạo công tác lịch 

sử Đảng toàn quốc 

1  

Tạp ch  Lý luận chính trị 

  

9; 22-25 9/2014 

77 

Một vài di n biến, 

nguyên nhân và mục 

tiêu của cuộc tiến 

công biên giới ph   

B c (tháng 2-1979)  

2  

Tạp ch  Lý luận chính trị 

  
4; 46-50 

 
2/2019 

78 

Sự giúp đỡ củ   iên 

Xô đối với Việt Nam 

trên l nh vực quân sự 

từ năm 1945 đến năm 

1975 

1  

Tạp ch  Lý luận chính trị 

  12; 51-58 12/2019 
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79 

Việt Nam chiến đ u 

vì hoà bình,  n định 

và hồi sinh đ t nước 

Campuchia 

2  

Tạp ch  Lý luận chính trị 

  3; 61-67 3/2021 

80 

 ý do Nguy n Ái 

Quốc và Đảng Cộng 

sản Việt Nam chọn 

con đường xã hội chủ 

ngh   

2  

Tạp ch  Lý luận chính trị 

  1; 50-56 1/2022 

81 
Hồ Ch  Minh vun đ p 

quan hệ Việt – Trung 
2 x 

Nghiên cứu Trung Quốc 

  
5 (105); 

43-50 
5/2010 

82 

T ng kh i ngh   

Tháng Tám năm 1945 

   ài Gòn và N m  ộ 

1  
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

8; 34-36 8-2010 

83 

Nghệ thuật chỉ đạo 

chiến tr nh nhân dân 

củ  Đảng đánh th ng 

chiến lược “đánh 

nhanh, th ng nh nh” 

của thực dân Pháp 

1  
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

12; 12-14 12-2011 

84 

 ài học về chủ động 

xây dựng thế trận 

phòng ngự trong 

chiến dịch Cánh đồng 

Chum – Xiêng 

Khoảng 

1  
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

6; 100-

102 

6-2012 

85 

Những nhân tố tạo 

nên sức mạnh t ng 

hợp để giành th ng 

lợi trong chiến dịch 

Điện  iên Phủ 

1  
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

5; 102-

104 

5-2013 

86 

Tinh thần quốc tế vô 

sản củ  quân tình 

nguyện và chuyên gi  

Việt N m đối với sự 

hồi sinh đ t nước 

Cam – pu - chia 

2 X 
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

1; 20-23 1-2014 

87 

 à Nội với Cách 

mạng Tháng Tám 

năm 1945 

2 X 
Tạp ch  Quốc phòng toàn 

dân 
  

8; 23-25 8-2015 

88 

Đại th ng mù  xuân 

1975.  ản l nh và tr  

tuệ Việt N m 

1  Tạp ch  Nhịp cầu tri thức   

4 (64); 3-

5 

4-2013 

89 Đại tướng Nguy n 

Ch  Th nh với công 
1  Tạp ch  Nhịp cầu tri thức   12 

(72);19-

12-2013 
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tác xây dựng Đảng 

trong quân đội 

21 

90 

 ời kêu gọi Toàn 

quốc kháng chiến củ  

Chủ tịch  ồ Ch  

Minh-Một văn kiện 

lịch sử 

1  

Tạp ch  Nhịp cầu tri thức 

  

6 (93); 

12-15 

11,12-

2016 

91 

Th ng lợi v  đại của 

chiến dịch Hồ Ch  

Minh 30-4-1975 và 

những bài học lịch sử 

cho thời đại ngày n y 

1  
Tạp ch  Thông tin đối 

ngoại 
  

4; 22-26 4-2011 

92 

Ý ngh   của Bản 

Tuyên ngôn độc lập 

kh i sinh r  nước 

Việt N m Dân chủ 

cộng hoà thời đại 

ngày n y 

1  
Tạp ch  Thông tin đối 

ngoại 
  

9(126); 

11-14 

9/2014 

93 

Cách mạng Tháng 

Tám- ước ngoặt v  

đại củ  lịch sử Việt 

N m và phong trào 

giải ph ng dân tộc 

trên thế giới 

1  
Tạp ch  Thông tin đối 

ngoại 
  

8; 29-31 8-2015 

94 
T ng kh i ngh   của 

toàn dân 
1  Văn hóa quân sự   

8; 3-4 8-2011 

95 

Đường Hồ Ch  Minh 

trên biển-con đường 

củ  ý ch  kiên cường, 

quyết tâm chiến đ u 

hy sinh vì độc lập tự 

do, thống nh t đ t 

nước 

1  Tạp ch  Tuyên giáo   

10; 18-23 10-2011 

96 

Giá trị lịch sử và ý 

ngh   thời đại của 

Tuyên ngôn Độc lập 

1  Tạp ch  Tổ chức nhà nước   

9; 3-5 9-2017 

SÁCH VIẾT CHUNG  

97 

Lịch sử  ư đoàn 308 

quân tiên phong 

(1949-2009) 

6  Nxb Quân đội nhân dân   63-120 2009 

98 

Công đoàn viên chức 

Việt N m  20 năm 

xây dựng và phát 

triển (1994-2014) 

3  Nxb   o động   78-116 2014 

99 

Lịch sử tư tư ng 

quân sự Việt Nam tập 

IV từ năm 1945-1975 

5  
Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 
  171-328 2014 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 26 

100 

Lịch sử xứ uỷ Nam 

Bộ và Trung ương 

cục miền Nam (1954-

1975) 

18  Nxb Ch nh trị quốc gia   261-361 2015 

101 

Chủ ngh   xã hội   

Việt Nam những v n 

đề lý luận từ công 

cuộc đ i mới 

19  Nxb  ý luận ch nh trị   387-425 2015 

102 

Lịch sử phong trào 

nông dân và hội nông 

dân Việt Nam (1930-

2015) 

17  Nxb Ch nh trị quốc gia   789-815 2016  

103 
 à Nội Điện  iên 

Phủ trên không 
4  Nxb  à Nội   1984-214 2019 

104 

Lịch sử Hải Phòng 

tập IV từ năm 1955 

đến năm 2020 

7  
Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 
  456-533 2021 

CÁC BÀI HỘI THẢO QUỐC GIA 

105 

Tư tư ng Hồ Ch  

Minh về quân đội 

cách mạng- nhìn từ 

thực ti n xây dựng và 

hoạt động   đơn vị 

chủ lực đầu tiên của 

quân đội ta 

1  

Chủ tịch Hồ Ch  Minh với 

sự nghiệp xây dựng Quân 

đội nhân dân Việt Nam 

Nxb Quân đội nhân dân 

  511-528 2007 

106 

Phùng Ch  Kiên – 

một chiến s  cộng sản 

quốc tế kiên cường 

củ  cách mạng Việt 

Nam 

1  

Phùng Ch  Kiên người 

cộng sản mẫu mực, kiên 

trung, nhà ch nh trị, quân 

sự song toàn 

Nxb Quân đội nhân dân 

  181-191 2009 

107 

Đồng ch  Phạm  ùng 

với đại th ng Mù  

Xuân 1975 

1  

Đồng ch  Phạm  ùng với 

cách mạng Việt N m và 

quê hương V nh  ong 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  

185-195 2012 

108 

Đồng ch  Nguy n 

Văn Cừ- Người luôn 

coi trọng công tác tự 

phê bình và phê bình 

nhằm thực hiện đoàn 

kết, thống nh t trong 

Đảng 

1  

T ng    thư Nguy n Văn 

Cừ với công tác tự phê 

bình và phê bình trong 

Đảng - Giá trị lý luận và 

thực ti n 

Nxb Ch nh trị  ành ch nh 

  183-192 2012 

109 

 ê  ồng Phong với 

việc đào tạo cán bộ 

về quân sự 

1  

Đồng ch   ê  ồng Phong 

với cách mạng Việt N m 

và quê hương Nghệ  n 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  132-140 2012 
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110 

Qu n điểm và những 

đ ng g p củ  Đại 

tướng Nguy n Ch  

Th nh đối với công 

tác xây dựng Đảng 

trong quân đội 

1  

Đồng ch  Nguy n Ch  

Th nh với cách mạng Việt 

N m và quê hương Thừ  

Thiên  uế 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  292-3001 2013 

111 

Giáo sư Trần Đại 

Ngh   nhà kho  học 

lớn với cách mạng 

Việt N m 

1  

Giáo sư, Viện s  Trần Đại 

Ngh   nhà kho  học lớn 

với cách mạng Việt N m 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  551-559 2013 

112 

M  chiến dịch Điện 

 iên Phủ – quyết 

định lịch sử củ  Đảng 

t  trong kháng chiến 

chống thực dân Pháp 

xâm lược 

1  

Chiến th ng Điện  iên 

Phủ sức mạnh Việt N m 

thời đại  ồ Ch  Minh 

Nxb Quân đội nhân dân 

  

77-86 2014 

113 

Xây dựng quân đội 

cách mạng – Quan 

điểm cơ bản, chủ 

trương nh t quán của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam 

1  

Quân đội  nh hùng củ  dân 

tộc Việt N m  nh hùng 

Nxb Quân đội nhân dân 

  113-121 2014 

114 

V n đề tái hiện hiện 

thực trong giảng dạy 

lịch sử cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu 

nước 

1  

Cuộc kháng chiến chống 

Mỹ cứu nước (1954-1975) 

trong nghiên cứu và giảng 

dạy lịch sử 

Trường Đại học  ư phạm 

 à Nội 

  

331-336 2015 

115 

Xây dựng lực lượng 

Công  n nhân dân 

Việt N m là t t yếu, 

khách qu n để bảo vệ 

Đảng, bảo vệ ch nh 

quyền cách mạng 

1  

70 năm Công  n nhân dân 

Việt N m xây dựng, chiến 

đ u, trư ng thành;10 năm 

Ngày hội toàn dân bảo vệ 

 n ninh T  quốc 

Bộ Công  n, Ban Tuyên 

giáo Trung ương,  áo 

Nhân dân, Tạp ch  Cộng 

sản 

  

81-84 7/2015 

116 

Cách mạng Tháng 

Tám năm 1945- th ng 

lợi củ  đường lối, 

chiến lược cách mạng 

sáng tạo củ  Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

1 X 

70 năm Cách mạng Tháng 

Tám và Quốc khánh nước 

Cộng hoà xã hội chủ ngh   

Việt Nam với sự nghiệp 

đ i mới, hội nhập và phát 

triển (1945-2015) 

  n Tuyên giáo Trung 

ương, Viện  àn lâm 

K X VN, Thành uỷ  à 

Nội 

  87-94 2015 

117 Từ Lời kêu gọi Toàn 1  Toàn quốc kháng chiến - ý   134-145 2016 
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quốc kháng chiến đến 

Lời kêu gọi chống 

Mỹ, cứu nước – Quá 

trình khẳng định ý ch  

độc lập, tự do của 

Chủ tịch Hồ Ch  

Minh 

ch  của bảo vệ độc lập, tự 

do và bài học lịch sử 

(19/12/1946 – 19/12/2016) 

Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 

118 
M y kỷ niệm về Đại 

tướng Văn Tiến Dũng 
1  

Đại tướng Văn Tiến Dũng 

với cách mạng Việt N m 

và quê hương  à Nội 

Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 

  
1082-

1091 
2017 

119 

Từ bản kế hoạch tiến 

công Việt B c đến 

Chỉ thị “Phải phá 

cuộc t n công mù  

Đông của giặc Pháp” 

củ    n Thường vụ 

Trung ương Đảng 

1  

Chiến th ng Việt B c Thu 

- Đông 1947 - Giá trị lịch 

sử và hiện thực 

Nxb Quân đội nhân dân 

  132-142 2017 

120 

T ng tiến công và n i 

dậy Mậu Thân 1968 

qu  tư liệu nước 

ngoài 

2 X 

V i trò của lực lượng công 

 n nhân dân trong T ng 

tiến công và n i dậy xuân 

Mậu Thân 1968 

Nxb T ng hợp Thành phố 

Hồ Ch  Minh 

  672-678 12/2018 

121 

Không ngừng rèn 

luyện nâng c o bản 

l nh ch nh trị củ  cán 

bộ, đảng viên trong 

tình hình mới 

2 X 

Trách nhiệm nêu gương 

củ  cán bộ, đảng viên công 

 n nhân dân trong tình 

hình mới 

Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 

  151-157 6/1920 

122 

M y suy ngh  về quá 

trình tìm đường cứu 

nước của Nguy n Ái 

Quốc – Hồ Ch  Minh 

1  

Sự kiện Nguy n T t Thành 

–Hồ Ch  Minh đi tìm 

đường cứu nước. Ý ngh   

lịch sử và giá trị thời đại 

Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật, Bảo tàng  ồ Ch  

Minh, S  V &TT Thành 

phố Hồ Ch  Minh,   n 

Quản lý  ăng Chủ tịch Hồ 

Ch  Minh 

  253-260 2021 

MỘT SỐ BÁO CÁO HỘI THẢO TRONG CÁC SÁCH CÓ CHỈ SỐ ISBN, KỶ YẾU 

123 

Đại tướng Nguy n 

Ch  Th nh với việc 

xây dựng ý ch  quyết 

chiến, quyết th ng 

cho cán bộ, chiến s  

quân đội nhân dân 

1  

Đại tướng Nguy n Ch  

Thanh với sự nghiệp xây 

dựng quân đội nhân dân 

Việt Nam về ch nh trị 

Nxb Quân đội nhân dân 

  177-186 2007 
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Việt Nam 

124 

Tướng X lăng thừa 

nhận th t bại trong 

việc chụp b t ch nh 

phủ Hồ Ch  Minh 

1  

Chiến th ng  Việt B c Thu 

– Đông 1947 v i trò căn cứ 

đị  và bước ngoặt của cuộc 

kháng chiến  

Nxb Quân đội nhân dân 

  673-683 2008 

125 

Sự chỉ đạo củ  Đảng 

trong cuộc T ng tiến 

công và n i dậy Tết 

Mậu thân 1968 

1  

Về cuộc T ng tiến công và 

n i dậy Tết Mậu thân 1968 

Nxb Quân đội nhân dân 

  423-445 2008 

126 

Nghị quyết 15- cơ s  

trực tiếp của phong 

trào Đồng kh i 

1  

Phong trào Đồng kh i 

(1959-1960) tr  tuệ, sáng 

tạo củ  quân và dân đồng 

bằng sông Cửu Long 

Nxb Quân đội nhân dân 

  96-108 2009 

127 

Quá trình chỉ đạo 

chiến lược cách mạng 

miền Nam thời kỳ 

1968-1975 củ  Đảng 

1  

Đảng Cộng sản Việt Nam  

80 năm xây dựng và phát 

triển 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  306-408 2010 

128 

Trận Núi Thành chiến 

th ng củ  ý ch  và 

quyết tâm đánh Mỹ 

1  

Chiến th ng Núi Thành ý 

ngh   và bài học lịch sử 

Viện Lịch sử quân sự Việt 

Nam Bộ Tư lệnh Quân khu 

5, Tỉnh uỷ Quảng Nam 

  24-31 2010 

129 

 áo cáo đề dẫn Hội 

thảo khoa học “Quân 

tình nguyện và 

chuyên gi  quân sự 

Việt N m giúp  ào 

biểu tượng tình đoàn 

kết đặc biệt, liên 

minh chiến đ u Việt 

–  ào” 

 

1  

Quân tình nguyện và 

chuyên gi  quân sự Việt 

N m giúp  ào biểu tượng 

tình đoàn kết đặc biệt, liên 

minh chiến đ u Việt –  ào 

Nxb Quân đội nhân dân 

  13-21 2010 

130 

 uy ngh  về 10 lời thề 

danh dự củ  Đội Việt 

N m Tuyên truyền 

giải ph ng quân 

1  

Phát huy truyền thống bộ 

đội cụ Hồ trong sự nghiệp 

xây dựng và bảo vệ T  

quốc Việt N m xã hội chủ 

ngh   

Nxb Quân đội nhân dân 

  588-596 2010 

131 

Những sáng tạo trên 

tuyến vận tải chiến 

lược Trường  ơn-

Đường Hồ Ch  Minh  

1  

Đường Hồ Ch  Minh khát 

vọng độc lập, tự do và 

thống nh t T  quốc 

Nxb Quân đội nhân dân 

  140-150 2010 

132 
Điện  iên Phủ và bản 

l nh V  Nguyên Giáp 
1  Đại tướng T ng Tư lệnh 

V  Nguyên Giáp với sử 
  367-391 2010 
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học Việt Nam  

Nxb Ch nh trị quốc gia 

133 

Đại hội lần thứ II của 

Đảng – Đại hội đẩy 

mạnh kháng chiến về 

quân sự 

1  

Đại hội II củ  Đảng tại 

Tuyên Qu ng Thủ đô 

kháng chiến 

Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 

  160-169 2011 

134 

Đồng ch   ê Qu ng 

Đạo với việc xây 

dựng quyết tâm chiến 

đ u cho cán bộ chiến 

s  quân đội nhân dân 

Việt Nam  

1  

Đồng ch   ê Qu ng Đạo 

với cách mạng Việt Nam 

Nxb Ch nh trị -  ành 

ch nh 

  88-95 2011 

135 

Đường Hồ Ch  Minh 

trên biển – con đường 

củ  ý ch  kiên cường, 

quyết tâm chiến đ u 

hy sinh vì độc lập tự 

do, thống nh t đ t 

nước 

1  

Đường Hồ Ch  Minh trên 

biển con đường củ  ý ch  

và sức sáng tạo Việt Nam 

Nxb Quân đội nhân dân 

  747-757 2011 

136 

Cống hiến củ  đồng 

ch  V  Ch  Công 

trong công tác xây 

dựng lực lượng vũ 

tr ng cách mạng   

Quảng Nam – Đà 

Nẵng và N m Trung 

Bộ 

2 X 

Đồng ch  V  Ch  Công với 

cách mạng Việt N m và 

quê hương Quảng Nam – 

Đà Nẵng  

Nxb Ch nh trị quốc gia Sự 

thật 

  494-501 2012 

137 

Từ kh i ngh   Th nh 

La – ngh  về v n đề 

chớp thời cơ trong 

T ng kh i ngh   

tháng Tám năm 1945 

1  

Kh i ngh   Th nh    trong 

tiến trình cách mạng 

Tháng Tám 1945 (Kỷ yếu 

Hội thảo khoa học) 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  19-29 2013 

138 

Đại tướng Chu Huy 

Mân – vị tướng tài 

b , văn v  song toàn 

1  

Đại tướng Chu  uy Mân 

nhà quân sự-ch nh trị song 

toàn người cộng sản kiên 

trung mẫu mực 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  551-559 2013 

139 
Giải ph ng Thủ đô và 

những v n đề đặt ra 
1  

60 năm giải ph ng Thủ đô 

thành tựu, thời cơ, thách 

thức và phát triển 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  70-79 2014 

140 

 àn thêm về cách 

đánh tập đoàn cứ 

điểm Điện  iên Phủ 

1  

60 năm chiến th ng Điện 

 iên Phủ 

Nxb Ch nh trị quốc gia 

  153-163 2014 

141 Tướng  ê Trọng T n 2 x Đại tướng  ê Trọng T n   144-154 2014 
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trên mặt trận Quảng 

Trị 

nhà quân sự đức độ, mưu 

lược củ  cách mạng Việt 

Nam 

Nxb Quân đội nhân dân 

142 

Nghệ thuật chỉ đạo 

kết thúc cuộc kháng 

chiến chống Mỹ, cứu 

nước củ  Đảng 

1  

Đại th ng mù  Xuân năm 

1975 sức mạnh đoàn kết 

thống nh t non sông (Kỷ 

yếu Hội thảo khoa học kỷ 

niệm 40 năm giải ph ng 

hoàn toàn miền Nam, 

thống nh t đ t nước) 

Nxb  ý luận ch nh trị 

  133-150 2015 

143 

Đồng ch  Nguy n 

Văn  inh một nhân 

cách lớn 

1  

Đồng ch  Nguy n Văn 

Linh với cách mạng miền 

Nam, với  ài Gòn-Chợ 

Lớn-Gi  Định, Thành phố 

Hồ Ch  Minh 

Nxb T ng hợp thành phố 

Hồ Ch  Minh 

  699-673 2015 

144 

Độc lập cho dân tộc 

và tự do cho nhân dân 

– tư tư ng cốt l i 

trong Cương l nh 

ch nh trị đầu tiên của 

Đảng Cộng sản Việt 

Nam  

1  

Tư tư ng không c  gì quý 

hơn độc lập, tự do khát 

vọng củ  dân tộc Việt Nam 

và chân lý thời đại 

Nxb Quân đội nhân dân 

  202-2012 2016 

145 

Tư duy mới củ  Đảng 

Cộng sản Việt Nam 

về xây dựng nền quốc 

phòng toàn dân 

  

30 năm đ i mới quân sự, 

quốc phòng thành tựu và 

kinh nghiệm (1986-2016) 

Nxb Quân đội nhân dân 

  137-148 2016 

146 

 ài học về lý luận 

cách mạng trong 

Cách mạng tháng 

Tám năm 1945 và sự 

vận dụng trong công 

cuộc xây dựng, bảo 

vệ T  quốc hiện nay 

2 X 

Giá trị lịch sử và tầm v c 

thời đại củ  cách mạng 

Tháng Tám năm 1945 

Học viện Ch nh trị, Cục 

Tuyên hu n 

  394-402 2020 

- Trong đ :Số lượng(ghi r  các số TT)bài báo kho  học đăng trên tạp ch  kho  học quốc tế 

c  uy t n mà ứng viên là tác giả ch nh sau PGS/TS: ………………………………..…… 

7.1.b.  ài báo kho  học, báo cáo kho  học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành thuộc 

ngành KH An ninh và KH Quân sự được quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 
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1        

2        

…        

II   u khi được công nhận PGS/TS 

1        

2        

…        

- Trong đ :Số lượng(ghi r  các số TT)bài báo kho  học đăng trên tạp ch  kho  học uy t n 

củ  ngành mà ƯV là tác giả ch nh s u PG /T : ……………………………………… 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu  ch 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

2      

…      

- Trong đ :Số lượng (ghi r  các số TT)bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu  ch được 

c p, là tác giả ch nh sau PGS/TS: ……………………………………..… 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành t ch hu n luyện, thi đ u thể dục thể th o đạt giải thư ng 

quốc gia, quốc tế (đối với ngành Văn h  , nghệ thuật, thể dục thể thao) 

TT 

Tên tác phẩm nghệ 

thuật, thành tích 

huấn luyện, thi 

đấu TDTT 

Cơ quan/tổ chức 

công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1      

2      

...      

- Trong đ :Số lượng (ghi r  các số TT)tác phẩm nghệ thuật, thành t ch hu n luyện, thi đ u 

đạt giải thư ng quốc tế, là tác giả ch nh/hướng dẫn ch nh sau PGS/T : ..………….. 

8. Chủ trì hoặc th m gi  xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc chương trình/dự 

án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ củ  cơ s  giáo dục đại học đã được 

đư  vào áp dụng thực tế:  

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu ứng 

dụng KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản giao 

nhiệm vụ (số, 

ngày, tháng, 

năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 
Giáo trình  ịch 

sử quân sự tập 

III - Kh i ngh a 

Tham gia 

và hoàn 

chỉnh bản 

503/GXN-

VLSQS 

22/6/2022 

Bộ T ng Tham 

mưu, Cục Nhà 

trường 

505/GXN-

VLSQS 

22/6/2022 

Nxb Quân đội 

nhân dân, 

1997 
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vũ tr ng, chiến 

tr nh và nghệ 

thuật quân sự 

Việt Nam (1930-

1954) 

thảo ( iên soạn bài 

12, từ trang 

85-116) 

2 

Lịch sử quân sự 

(Tài liệu dùng 

cho nghiên cứu 

sinh) 

Tham gia 

504/GXN-

VLSQS 

22/6/2022 

Viện Lịch sử 

Quân sự Việt 

Nam  

505/GXN-

VLSQS 

22/6/2022 

Nxb Quân đội 

nhân dân, 

2003 

( iên soạn 

chuyên đề 

Nghệ thuật 

kh i ngh   vũ 

tr ng và đ u 

tr nh cách 

mạng; 65-113) 

3 

Tài liệu học tập 

dành cho lớp bồi 

dưỡng dự nguồn 

cán bộ cao c p, 

tập 3: Đường lối 

củ  Đảng Cộng 

sản Việt Nam  

Thành viên 

Hội đồng 

chỉ đạo biên 

soạn. Thành 

viên  th m 

gia 

1076-

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Học viện 

Ch nh trị -

 ành ch nh 

Quốc gia  Hồ 

Ch  Minh 

1077-

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Nxb Ch nh trị 

- ành ch nh, 

2013  

( iên soạn 

chuyên đề 8) 

4 

Giáo trình c o 

c p  ý luận 

ch nh trị Khối 

kiến thức thứ 

h i: Đường lối 

cách mạng của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam, tập 5: 

Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam  

Thành viên  

tham gia  

1076-

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Học viện 

Ch nh trị - 

 ành ch nh 

Quốc gia Hồ 

Ch  Minh 

1077-

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Nxb  ý luận 

ch nh trị, 2014 

( iên soạn bài 

3,4) 

5 

Tài liệu học tập 

dành cho lớp bồi 

dưỡng Dự nguồn 

cán bộ lãnh đạo, 

quản lý c p tỉnh, 

thành phố, tập 2 

Đường lối của 

Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

Thành viên 

Hội đồng 

chỉ đạo biên 

soạn. Thành 

viên  th m 

gia  

1076-

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Học viện 

Ch nh trị -

 ành ch nh 

Quốc gia  Hồ 

Ch  Minh 

1077-

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Nxb  ý luận 

ch nh trị, 2014 

( iên soạn 

chuyên đề 7) 

6 

Giáo trình  ịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

(Đào tạo trình độ 

cao c p lý luận 

ch nh trị trong 

Công  n nhân 

dân 

Thành viên 

tham gia 

1341/GXN-T03 

21/6/2022 

Học viện 

Ch nh trị Công 

 n nhân dân 

Quyết định số 

1436/QĐ-T29-

P4 ngày 

13/7/2016 của 

Giám đốc Học 

viện Ch nh trị 

Công  n nhân 

dân  

( iên soạn 

chương 3) 
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7 

Giáo trình  ịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

(dùng cho  ệ 

đào tạo cao c p 

 ý luận ch nh 

trị) 

Thành viên 

tham gia 

73/  Đ 

10/6/2022 

Học viện 

CTQG Hồ Ch  

Minh 

1075- 

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Nxb  ý luận 

ch nh trị, 2019 

( iên soạn 

chuyên đề 2) 

8 

Giáo trình  ịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

(dùng cho  ệ 

đào tạo cao c p 

 ý luận ch nh 

trị) 

Thành viên 

tham gia 

73/  Đ 

10/6/2022 

Học viện 

CTQG Hồ Ch  

Minh 

1075- 

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Nxb  ý luận 

ch nh trị, 2021 

( iên soạn 

chuyên đề 2) 

9 

Giáo trình Trung 

c p lý luận ch nh 

trị Lịch sử Đảng 

Cộng sản Việt 

Nam 

Thành viên 

tham gia 

73/  Đ 

10/6/2022 

Học viện 

CTQG Hồ Ch  

Minh 

1075- 

GXN/HVCTQG 

24/6/2022 

Nxb  ý luận 

ch nh trị, 2021 

( iên soạn bài 

1) 

10 

Giáo trình  ịch 

sử Đảng Cộng 

sản Việt Nam 

(Dành cho bậc 

đại học không 

chuyên  ý luận 

ch nh trị) 

Thành viên 

tham gia 
 

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 
 

Nxb CTQG Sự 

thật, 2021 

( iên soạn 

phần II, 

chương II, từ 

trang 180-236) 

 

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xu t công trình kho  học (CTKH)thay 

thế*: 

a) Thời gi n được b  nhiệm PGS 

Được b  nhiệm PG  chư  đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): …………………… 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chư  đủ 6 năm (ƯV PG ), còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……… 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trực tiếp trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …… 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đ i không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): …………… 

-  ướng dẫn ch nh NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn ch nh 01 NC  đã c  Quyết định c p bằng T  (ƯV chức danh GS)       

Đề xu t CTKH để thay thếtiêu chuẩn hướng dẫn 01 NC  được c p bằng T  bị thiếu: 

………………………………………………………………………………………….…… 

+ Đã hướng dẫn ch nh 01 HVCH/CK2/BSNT đã c  Quyết định c p bằng ThS/CK2/BSNT 

(ƯV chức danh PGS)     

Đề xu t CTKHđể thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01  VC /CK2/BSNT được c p bằng 

ThS/CK2/BSNT bị thiếu: ……………………………………………………………………. 
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